
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 5, Nhà A1, TTNM Cơ khí cầu đường, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MARSHELL

0107977366

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thu gom rác thải độc hại 3812

2. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

3. Tái chế phế liệu 3830

4. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: xăng, diesel, mazout, nhiên 
liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa; 
- Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn

4661(Chính)

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Tư vấn, môi giới bất động sản
- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới;
- Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
- Dịch vụ định giá bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản

6820

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động chuyển giao công nghệ
- Tư vấn về công nghệ khác.

7490

9. Xây dựng nhà các loại 4100

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MARSHELL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MARSHELL PETRO JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: MARSHELL PETRO .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938538383
Email: datnk710@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý, môi giới

4610

12. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến:
+ Bán buôn tre, nứa; 
+ Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến. 
- Bán buôn xi măng
+ Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng; 
+ Bán buôn clanhke. 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
+ Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái; 
+ Bán buôn đá, cát, sỏi; 
+ Bán buôn vật liệu xây dựng khác. 
- Bán buôn kính xây dựng:
+ Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...
- Bán buôn sơn, véc ni:
+ Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; 
+ Bán buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm. 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh:
+ Bán buôn gạch lát san, gạch ốp tường; 
+ Bán buôn bình đun nước nóng; 
+ Bán buôn thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị 
bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác... 
- Bán buôn đồ ngũ kim:
+ Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...; 
+ Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác. 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng:
+ Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
+ Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...

4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Bán buôn nhựa đường 
- Bán buôn cao su.

4669

18. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774
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19. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

20. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

21. Khai thác dầu thô 0610

22. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

23. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

24. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

25. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

26. Sản xuất than cốc
Chi tiết:
- Sản xuất nhựa đường

1910

27. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

28. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư; 

6619

30. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

31. Giáo dục nghề nghiệp 8532

32. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

33. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

34. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: 
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn 
xuất của chúng, 
+ Dầu mỡ, 
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp, 

2029

35. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
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36. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát); 
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày 
dép, giấy, dây bện, dây thừng... 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; 
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; 
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); 
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than; 
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

37. Thu gom rác thải không độc hại 3811

38. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

39. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác; 
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thươngmại;
- Bán lẻ dầu hoả, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình; 
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...; 
- Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân 
vào nhóm nào.

4773

41. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DUY KHANG

40 Linh Quang, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000 012166290

2 NGUYỄN 
KHẮC ĐẠT

40 Linh Quang, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Tổng số 1 350.000.000 35,000

013100099

3 NGUYỄN MỸ 
LINH

40 Linh Quang, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Tổng số 1 300.000.000 30,000

013203889

42. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

44. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013100099
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 40 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 40 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHẮC ĐẠT Nam

07/10/1991 Kinh Việt Nam

14/06/2008 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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